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Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế
Thực hiện Kế hoạch số 1126/KH-STP ngày 16/8/2017 về tổ chức hội nghị chuyên đề công tác hộ tịch và chứng thực, ngày 23/8/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chứng thực, hộ tịch cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp-hộ tịch tại các huyện, thị xã, thành phố Huế và một số xã, phường, thị trấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực. Qua tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký hộ tịch và thực hiện chứng thực của Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể như sau:
I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH  

1. Theo Thông báo số 13/TB-TW ngày 17/8/2016 của Ban bí thư quy định: “Kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của Đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của Đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ, lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”. Như vậy, việc thay đổi cải chính hộ tịch cho cán bộ, đảng viên có các giấy tờ không thống nhất thì làm thế nào (UBND huyện Phong Điền). 

Trả lời:

Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: 

“1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh”.
Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch”.
Ngày 15/3/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp đã có
 Công văn số 218/HTQTCT-HT hướng dẫn: “Thông báo số 13/TB-TW ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam được áp dụng để xác định tuổi của Đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên; không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên không áp dụng khi giải quyết các yêu cầu đăng ký hộ tịch”.

Do đó, việc thay đổi, cải chính hộ tịch nếu có đủ căn cứ, điều kiện theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì được xem xét, giải quyết. 
2. Về việc đăng ký lại khai sinh cho người có gốc Việt Nam, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có các giấy tờ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Thông tư số 15/2015/ TT-BTP của Bộ Tư pháp và đăng ký lại khai sinh hoặc đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà người yêu cầu không có giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha con, mẹ con thì làm thế nào (UBND huyện Phong Điền, UBND huyện Phú Lộc).

Trả lời:

Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định hồ sơ đăng ký lại khai sinh bao gồm: Tờ khai đăng ký lại khai sinh, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh; bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người đăng ký lại khai sinh hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh.

Như vậy, nếu người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không nộp được một trong những giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP thì không có căn cứ để xem xét, giải quyết.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP, qua xác minh, kiểm tra có các giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con và người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có thì UBND huyện căn cứ vào các giấy tờ, chứng cứ để xem xét, giải quyết.

Riêng đối với những trường hợp đăng ký lại khai sinh hoặc đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà người yêu cầu không có giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha con, mẹ con, thì Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra, xác minh. Nếu kết quả kiểm tra, xác minh xác định được rõ mối quan hệ cha, mẹ, con thì ghi thông tin về cha, mẹ của người đăng ký khai sinh theo kết quả kiểm tra, xác minh. Trường hợp kết quả kiểm tra, xác minh cũng không thể xác định được thông tin về quan hệ cha, mẹ, con thì phần khai về cha, mẹ tạm thời để trống (Công văn số 1013/HTQTCT-HT ngày 08/7/2016 của BTP).
3. Việc đăng ký khai tử cho các trường hợp chết đã lâu nên người nhà không cung cấp được thông tin cụ thể của người chết, không nhớ rõ địa chỉ cư trú và nơi chết của người chết, giấy tờ tùy thân liên quan đến người chết không còn nên không xác định rõ và chính xác được để thực hiện việc đăng ký khai tử (UBND thị xã Hương Trà).

Trả lời:

Căn cứ Công văn số 1727/HTQTCT-HT ngày 27/12/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã hướng dẫn: “Đối với trường hợp mà người chết được dựng bia, mộ hoặc có gia phả dòng họ có ghi thông tin về người chết, đề nghị vận dụng cho phép thân nhân của người chết cung cấp một trong các giấy tờ sau: Bản sao các giấy tờ liên quan (gia phả dòng họ, các giấy tờ tùy thân người chết mà gia đình còn lưu giữ (nếu có); Ảnh bia, mộ của người chết; Văn bản xác nhận của người làm chứng biết rõ về các thông tin có liên quan của người chết (họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian chết, nơi chết, nguyên nhân chết)... để làm cơ sở cho việc đăng ký khai tử. Tuy nhiên, cơ quan thực hiện đăng ký hộ tịch cần kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin, việc làm chứng là đúng sự thật.

Thực tế để thực hiện việc đăng ký khai tử đối với những trường hợp chết đã lâu là rất khó khăn, do sự kiện chết đã lâu, chính trị, xã hội thời kỳ đó không ổn định, nên khó xác định được ngày, giờ chết; địa điểm, nguyên nhân chết, do đó, để có hướng giải quyết đối với những trường hợp thân nhân của người chết không thể cung cấp được các tài liệu, chứng cứ như Bộ Tư pháp hướng dẫn, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền theo hướng cho phép người dân được tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những trường hợp sự việc chết xảy ra đã quá lâu.

Mặt khác, ngày 18/4/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có Công văn số 344/HTQTCT-CT trao đổi với Tòa án nhân dân tối cao theo hướng cho người dân liên hệ với cơ quan Tòa án để yêu cầu tuyên bố người đó đã chết theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự. Sau khi nhận được văn bản phản hồi từ Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương để thực hiện thống nhất.
4. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng đứa trẻ không phải là con chung của vợ hoặc chồng thì xử lý như thế nào? (UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Phú Lộc).

Trả lời:

Khoản 1 Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân” và Khoản 2 Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định”.  
Như vậy, trong trường hợp người cha không thừa nhận con hoặc người mẹ khẳng định không phải là con của người chồng thì phải được Tòa án xác định. Trên thực tế nhiều trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết do không có tranh chấp. Để bảo đảm quyền lợi của trẻ em, tránh tình trạng trẻ không được đăng ký khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Trường hợp có người nhận là cha của trẻ thì
phải cung cấp kết quả xét nghiệm ADN xác định mối quan hệ cha con. 
Đối với những trường hợp này, có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý phát sinh, đề nghị Phòng Tư pháp báo cáo bằng văn bản từng hồ sơ cụ thể, để Sở Tư pháp có cơ sở xem xét, chỉ đạo.
5. Trong thực tế, có một số người do hoàn cảnh khó khăn của bản thân và gia đình nên có văn bản đề nghị cho phép hai bên nam, nữ cùng với cán bộ hộ tịch ký vào Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn và nhận trực tiếp tại nơi tiếp nhận, Phòng không phải tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ có được không (UBND thị xã Hương Thủy).
Trả lời:

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Hộ tịch và Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ. Vì vậy, việc tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ phải được thực hiện đúng theo quy định, việc tổ chức đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, thuận tiện cho nam, nữ khi nhận Giấy kết hôn. 
6. Giấy chứng nhận kết hôn đã được Chủ tịch UBND huyện ký do sau 60 ngày, kể từ ngày ký mà hai bên nam nữ không đến nhận thì được hủy bằng hình thức nào (UBND thị xã Hương Thủy).

Trả lời:

Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “…Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký”. Quy định này được hiểu là sau khi Phòng Tư pháp thông báo cho hai bên nam nữ đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn, nếu hai bên nam nữ có lý do chính đáng không thể đến nhận được thì phải có văn bản trình bày lý do và gia hạn thời gian hai bên nam nữ đến nhận giấy nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. 

Nếu hết thời hạn 60 ngày nhưng hai bên nam nữ không đến nhận thì Phòng Tư pháp có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký ngày, tháng, năm với lý do hai bên nam nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn và đề nghị đưa hồ sơ vào lưu trữ.

Ngoài ra, nếu việc đăng ký kết hôn cũng như đăng ký hộ tịch trái quy định (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật) căn cứ khoản 12 Điều 2 Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện cấp trái quy định.

Nếu việc kết hôn trái pháp luật thì do Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật về tố tụng dân sự.

7. Nhiều trường hợp công dân Việt Nam đã đi định cư ở nước ngoài nhưng hộ khẩu, CMND vẫn còn nên họ vẫn đến đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã. Do cán bộ hộ tịch cơ sở không nắm được việc thay đổi cư trú của công dân nên đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền (UBND thị xã Hương Thủy).

Trả lời:

Điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú đã quy định việc xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp người Việt Nam ra nước ngoài để định cư. Tuy nhiên, trong thực tế một số người dân đã xuất cảnh ra nước ngoài nhưng chưa thực hiện xóa  đăng ký thường trú. Để tránh tình trạng giải quyết các việc hộ tịch sai thẩm quyền, trong trường hợp công chức tư pháp-hộ tịch không nắm rõ về nơi cư trú của người yêu cầu đăng ký hộ tịch thì có thể tiến hành thẩm tra, xác minh làm cơ sở xem xét, giải quyết.

8. Đề nghị Bộ Tư pháp bãi bỏ một phần khoản 1 Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP “thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác để chứng minh cha, mẹ, con” vì lý do các sản phẩm này rất dễ giả mạo, đồng thời các cơ sở, chứng cứ chứng minh cha, mẹ con rất khó để thực hiện (UBND huyện Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy).

Trả lời:

Hiện nay Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành mới áp dụng, thực hiện chưa được 02 năm, qua thực tế đăng ký các việc về hộ tịch, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp các vướng mắc và đề nghị bãi bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp với thực tế khi áp dụng.

Tuy nhiên tại Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp đã quy định khá cụ thể các chứng cứ chứng minh quan hệ, cha, mẹ, con. Để thực hiện tốt quy định này, đề nghị UBND các huyện cần tích cực, chủ động, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu được hậu quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật. Đối với những trường hợp không có những chứng cứ như pháp luật quy định nhằm chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì để đảm bảo quyền lợi của các bên, nhất là quyền khai sinh của trẻ, đề nghị UBND các huyện vận dụng quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP cho phép cha, mẹ của trẻ em nộp văn bản cam đoan về việc trẻ em đó là con chung của hai người, có văn bản người thân của cha mẹ trẻ xác nhận, làm chứng. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần kiểm tra, xác minh, bảo đảm yêu cầu nhận, cha, mẹ, con là đúng thực tế, tránh việc lợi dụng nhận cha, mẹ, con để trục lợi.   

9. Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi về mức thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch theo Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (UBND thị xã Hương Thủy, UBND huyện Phú Lộc).

Trả lời:
Ngày 05 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch được quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC, ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch. Theo khoản 2 Điều 57 Luật Hộ tịch thì “Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp bản sao trích lục hộ tịch”. Do đó, mức thu đối với việc trích lục bản sao hộ tịch từ sổ hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 281/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính là 8.000 đồng/bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký. Ngày 22/12/2016, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1564/STP-HCTP gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 114/2016/NĐ-CP, Thông tư số 281/2016/TT-BTC và Thông tư số 226/2016/TT-BTC.
10. Trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định cụ thể về việc hồ sơ nào cần xác minh, hồ sơ nào không xác minh, việc xác minh thực hiện như thế nào? Đối với các trường hợp công dân nước ngoài không thông thạo tiếng Việt Nam thì giải quyết như thế nào? Nếu phải xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tư pháp thì sẽ kéo dài thời gian dẫn đến giải quyết đăng ký kết hôn quá thời gian quy định (UBND, thành phố Huế, UBND huyện Quảng Điền).

Trả lời:

Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện được quy định cụ thể tại Điều 31 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ, việc giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã được cải cách, đơn giản hóa và tạo quyền chủ động cho cơ quan đăng ký hộ tịch trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn. Việc xác minh đối với hồ sơ đăng ký kết hôn chỉ thực hiện trong trường hợp thấy cần thiết để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện...của hai bên kết hôn. Tùy theo từng hồ sơ, từng vấn đề cần xác minh mà Phòng Tư pháp chủ động đề xuất có hình thức xác minh phù hợp, nhưng phải bảo đảm tính chính xác, khách quan (ví dụ: liên hệ để làm việc, trao đổi những người có liên quan, cơ quan Công an...). Trường hợp đặc biệt, thấy cần làm rõ những vấn đề nghi vấn như kết hôn giả, thì có thể mời hai bên nam, nữ đến trụ sở UBND cấp huyện để trao đổi, làm rõ. (Căn cứ Công văn số 1146/HTQTCT-HT ngày 09/8/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực –Bộ Tư pháp, ngày 05/9/2016, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1050/STP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực gửi UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện).

Trường hợp cần xác minh đối với trường hợp kết hôn mà phía công dân nước ngoài không thông thạo tiếng Việt thì Phòng Tư pháp chỉ định Cộng tác viên dịch thuật ngôn ngữ tham gia xác minh. Việc thực hiện vận dụng Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch không quy định thủ tục phỏng vấn đối với đăng ký kết hôn nên đề nghị các Phòng Tư pháp nghiêm túc thực hiện, không lạm dụng hình thức xác minh dưới dạng “phỏng vấn”.

Về thời hạn xác minh: Tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đối với việc đăng ký hộ tịch phải tiến hành xác minh theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định này thì thời gian gửi văn bản yêu cầu và thời gian trả lời kết quả không tính vào thời gian giải quyết việc hộ tịch cụ thể”.
11. Việc một người dân đi đăng ký kết hôn và cấp trích lục bản sao phải nộp hồ sơ hai lần vì khi có kết quả đăng ký kết hôn rồi mới đăng ký cấp bản sao trích lục, nếu nộp một lần thì hồ sơ cấp trích lục sẽ quá hạn so với quy định dẫn đến bất tiện cho người dân đi giao dịch (UBND huyện Quảng Điền). 

Trả lời:

Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình quy định: "Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý". Và Điều 38 Luật hộ tịch quy định: “Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.”

Như vậy, giấy chứng nhận kết hôn có hiệu lực tại thời điểm hai bên nam, nữ đồng ý ký vào giấy CNKH và quan hệ vợ chồng được xác lập vào thời điểm đó (Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: “Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy định”).
Do đó, sau khi việc kết hôn được ghi vào sổ và trao Giấy chứng nhận kết hôn, hai bên nam nữ nếu có yêu cầu cấp trích lục bản sao Giấy chứng nhận kết hôn mới thực hiện được thủ tục cấp trích lục bản sao Giấy chứng nhận kết hôn. 
12. Việc bổ sung hộ tịch cho những trường hợp đăng ký khai sinh trước đây biểu mẫu hộ tịch và Sổ hộ tịch không có phần khai về quê quán thì làm thế nào (Phòng Tư pháp thành phố Huế).
Trả lời:

Cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện theo khoản 8 Điều 4, Điều 29 Luật Hộ tịch và khoản 9 Điều 19 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp để bổ sung phần quê quán khi người dân có yêu cầu. 

Đối với những nội dung trong Sổ hộ tịch có mà trong giấy tờ hộ tịch không có thì để trống; những nội dung trong giấy tờ hộ tịch có nhưng trong sổ hộ tịch không có thì ghi vào mục “Ghi chú” của Sổ hộ tịch; những nội dung trong giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch không có thì ghi vào mặt sau của giấy tờ hộ tịch và cột “Ghi chú” của Sổ hộ tịch.

13. Một số trường hợp trẻ em sinh ra ở Lào, Campuchia… khi đưa con về Việt Nam cư trú thường không thực hiện các nguyên tắc, thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh mà đưa con về Việt Nam theo đường dân sinh, do đó khi đăng ký khai sinh cho con không có giấy tờ chứng minh trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam (UBND thành phố Huế).

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BTP về việc đăng 
ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh). Tuy nhiên đối với những người dân về Việt Nam theo đường dân sinh (không qua cửa khẩu hải quan) thì sẽ không có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh. Đối với vấn đề này, theo hướng dẫn tại Công văn số 1310/HTQTCT-HT ngày 26/9/2016 của Bộ Tư pháp, đề nghị Phòng Tư pháp, vận dụng quy định của pháp luật, đăng ký khai sinh cho trẻ cho phép sử dụng Đơn xin xác nhận của cha, mẹ trẻ có xác nhận của Công an phường/xã nơi thường trú để thay thế cho giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh).

14. Thời hạn giải quyết và trả kết quả trong ngày đối với các loại hồ sơ hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện: khai sinh, khai tử, trích lục bản sao, bổ sung hộ tịch, ghi vào sổ hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã giải quyết ở nước ngoài là khó thực hiện do UBND các huyện, thành phố đang thực hiện cơ chế hành chính 01 cửa liên thông, khi hồ sơ trình ký lãnh đạo Ủy ban trong 01 ngày thì không khả thi khi thực hiện (Phòng Tư pháp thành phố Huế, UBND huyện Quảng Điền).
Trả lời:

Về thời gian giải quyết của các thủ tục đăng ký hộ tịch đã được quy định cụ thể tại Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, đề nghị các Phòng tư pháp chủ động, tích cực đưa ra các giải pháp và kiến nghị với Lãnh đạo UBND để giải quyết đúng thời gian quy định, đảm bảo cải cách hành chính với mục tiêu phục vụ nhân dân.
15. Đề nghị Bộ Tư pháp cung cấp thông tin về mẫu Giấy chứng nhận kết hôn của các nước để Phòng Tư pháp có cơ sở nghiên cứu, giải quyết hồ sơ Ghi chú việc kết hôn đã được đăng ký ở nước ngoài (Phòng Tư pháp thành phố Huế).

Trả lời:

Vấn đề này Sở Tư pháp đã có văn bản gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- Bộ Tư pháp và nhận được ý kiến chỉ đạo như sau: Việc ghi chú kết hôn căn cứ vào bản sao Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Tuy nhiên, tùy theo pháp luật của mỗi nước mà các mẫu Giấy chứng nhận kết hôn có nội dung khác nhau, đề nghị các Phòng Tư pháp, khi người yêu cầu nộp hồ sơ ghi chú kết hôn thì căn cứ nội dung bản sao Giấy chứng nhận kết hôn mà cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để thực hiện ghi chú các nội dung vào sổ đăng ký kết hôn, trình tự, thủ tục đảm bảo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ.


16. Đề nghị Sở Tư pháp có Công văn gửi Bộ Tư pháp cung cấp thông tin về mẫu Giấy chứng minh tình trạng hôn nhân của các nước (Phòng Tư pháp thành phố Huế).
Trả lời:


Vấn đề này Sở Tư pháp đã báo cáo với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp nhận được ý kiến hiện nay Bộ Tư pháp mới chỉ cập nhật được giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của 16 nước thường gặp và đã có Công văn số 1185/HTQTCT-HT, ngày 19/8/2016 gửi các địa phương (kèm theo danh mục giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của 16 nước thường gặp). Các cơ quan đăng ký hộ tịch cần thường xuyên tham khảo danh sách trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (địa chỉ http://moj.gov.vn) để có thông tin cập nhật mới.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ kết hôn, đối với các quốc gia khác không có trong các danh mục đã cung cấp, đề nghị UBND các huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Khi gặp vướng mắc trường hợp cụ thể đề nghị Phòng Tư pháp phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn.
17. Về vướng mắc thời hạn giải quyết Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Phòng Tư pháp thành phố Huế).

Trả lời:

Trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị tuân thủ theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Thời gian bổ sung thông tin tại hồ sơ không được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

Đề nghị Phòng Tư pháp thành phố Huế tham mưu UBND thành phố Huế có phương án phối hợp với Công an thành phố Huế để đảm bảo thực hiện tốt Quy chế liên thông này.

18.  Về việc thực hiện thủ tục yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch khi không còn bản chính giấy tờ hộ tịch (như Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn) thì làm thế nào. Một số cơ quan, tổ chức không chấp nhận với Trích lục hộ tịch (bản sao) nên vẫn yêu cầu xuất trình bản chính giấy tờ hộ tịch (UBND huyện Phú Lộc).
Trả lời:

 Luật Hộ tịch quy định về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, không yêu cầu phải có bản chính giấy tờ hộ tịch cần thay đổi, cải chính. Do đó, khi có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch đề nghị Phòng Tư pháp căn cứ Điều 28 Luật Hộ tịch, Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ để tham mưu UBND cấp huyện thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch.

Việc thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn mà không còn bản chính giấy tờ này thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và cấp trích lục ghi theo loại việc thực tế giải quyết, sau đó ghi chú nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch vào Sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký kết hôn và cấp trích lục khai sinh (bản sao), Trích lục kết hôn (bản sao) theo nội dung đã được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. 

Đối với việc một số cơ quan, tổ chức không chấp nhận các giấy tờ là Trích lục hộ tịch từ sổ hộ tịch mà yêu cầu người dân phải xuất trình bản chính các giấy tờ hộ tịch là không đúng với quy định của pháp luật, đề nghị Phòng Tư pháp Phú Lộc báo cáo cụ thể để Sở Tư pháp có ý kiến với cơ quan, tổ chức đó.

19. Đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp cho công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài để sử dụng đăng ký hộ tịch ở Việt Nam chưa được chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự thì làm thế nào (UBND huyện Phú Lộc).
Trả lời:

Điều 10 Luật Hộ tịch quy định: Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trên thực tế, một số trường hợp người dân không biết việc sử dụng các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Do đó, cán bộ tư pháp-hộ tịch cần phải hướng dẫn người dân thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo hai cách: 

a) Tại nước ngoài: Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu sau đó Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự.

b) Tại Việt Nam: Cơ quan đại diện ngoại giao của nước cấp giấy tờ, tài liệu chứng nhận con dấu, chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu sau đó Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) hợp pháp hóa lãnh sự.

Nếu Cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam không chứng nhận các giấy tờ, tài liệu do các cơ quan chức năng của nước đó cấp (VD: Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội không thực hiện chứng nhận trên giấy tờ, tài liệu của cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã cấp), do đó không thể thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự), nên cần phải thực hiện tại nước ngoài theo cách a). 
Trong trường hợp người được cấp giấy tờ, tài liệu không thể sang nước ngoài để làm thủ tục hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay thủ tục này (Công văn số 469/HTQTCT-HT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp).
20. Việc cải chính hộ tịch cho các trường hợp có nhiều tên, năm sinh chênh lệch trong các giấy tờ tùy thân, các quyết định hưởng chế độ chính sách, đại đa số nguyện vọng của người dân mong muốn sử dụng tên, năm sinh đã khai theo hồ sơ chế độ chính sách của nhà nước .
Đăng ký khai sinh, khai tử đối với các trường hợp người đã có hồ sơ, giấy tờ tùy thân nhưng sai lệch về tên, tuổi, năm sinh (một người có nhiều tên, năm sinh chênh lệch từ 5-10 năm), các trường hợp này chủ yếu thuộc đối tượng đang hưởng các chế độ chính sách về người có công với cách mạng (UBND huyện A Lưới).
Trả lời:

Theo báo cáo khảo sát của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa bàn huyện 

A Lưới có 372 có người bị sai lệch thông tin liên quan đến chế độ, chính sách, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người có công cách mạng, bảo trợ xã hội. Vấn đề sai lệch thông tin của công dân liên quan đến chế độ, chính sách tại địa bàn huyện A Lưới là vấn đề phức tạp cần được nhiều cơ quan họp bàn, thống nhất, tháo gỡ dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Hiện nay, Công an tỉnh đang phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới… tham mưu, báo cáo UBND tỉnh có ý kiến nhằm giải quyết thống nhất những trường hợp có sai lệch liên quan đến chế độ chính sách trên địa bàn huyện A Lưới.  

21. Đối với việc cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài thì làm thế nào (UBND huyện Nam Đông).
Trả lời:

Theo hướng dẫn mới nhất của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư pháp tại Công văn số 784/HTQTCT-HT ngày 27/7/2017 về việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì: Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện quyền nhân thân, UBND cấp xã khi nhận được yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác hoặc sử dụng vào mục đích khác mà không nộp lại được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì UBND cấp xã chủ động trực tiếp xác minh tại địa phương (thông qua tổ trưởng dân phố, trưởng ấp/xóm hoặc các tổ chức, đoàn thể địa phương…) để nắm thêm thông tin về tình trạng hôn nhân thực tế của người đó, đồng thời yêu cầu công dân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP và thực hiện việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân theo quy định. Riêng trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với công dân Singapore thì UBND cấp xã vẫn gửi công văn xin ý kiến Sở Tư pháp để gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư pháp theo hướng dẫn tại Công văn số 1576/HTQTCT-HT ngày 23/11/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- Bộ Tư pháp.
22. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn còn hạn chế. Việc cấp số định danh cá nhân; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý cũng như giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân chưa thể thực hiện (UBND huyện Nam Đông).

Trả lời:

Việc cấp số định danh cá nhân chưa triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh mà mới chỉ được thực hiện thí điểm một số tỉnh thành trên toàn quốc.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Tư pháp liên hệ với Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp để được cài đặt, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung trên toàn quốc, Sở Tư pháp dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2017. Đề nghị các Phòng Tư pháp tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật trên địa bàn huyện đảm bảo phục vụ cho việc sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung và kịp thời đề xuất với UBND huyện xây dựng kế hoạch mua sắm.

23. Việc quy định người đi đăng ký hộ tịch ký tên vào Sổ hộ tịch trong trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính, hệ thống trực tuyến (UBND huyện Nam Đông).

Trả lời:

Khoản 1 Điều 9 Luật Hộ tịch quy định: Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến. Một số việc đăng ký hộ tịch đã được triển khai thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống trực tuyến. Tuy nhiên, Luật Hộ tịch quy định một số trường hợp phải nộp trực tiếp như: Kết hôn, nhận cha, mẹ, con,... và quy định việc và ký vào Sổ hộ tịch. Do đó, những trường hợp nào quy định người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải ký vào Sổ hộ tịch thì công dân có thể nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc hệ thống đăng ký trực tuyến nhưng khi nhận phải đến trực tiếp để ký vào sổ.
II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1. Về chứng thực các hợp đồng, giao dịch được giao kết giữa người dân và ngân hàng, đa số UBND các xã, thị trấn không thể thực hiện đúng lời chứng thực hợp đồng, giao dịch được quy định tại phụ lục của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  phần chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu chứng thực (bên ngân hàng – bên A); thiếu hố sơ lưu của Bên A. Nguyên nhân là do ngân hàng không cung cấp hồ sơ, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý nhà nước về chứng thực và quyền, lợi ích của người dân (UBND huyện A Lưới).
Trả lời
Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định “Các bên tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực thì có thể ký trước vào hợp đồng; người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực, nếu nghi ngờ chữ ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu người đó ký trước mặt”. 

Do đó, đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu các ngân hàng khi lập hợp đồng nếu đã thực hiện ký trước vào hợp đồng thì phải đăng ký chữ ký mẫu tại UBND xã, phường, thị trấn nơi ký hợp đồng, trường hợp không đăng ký chữ ký thì phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.

2. Văn bản điều chỉnh trực tiếp hoạt động chứng thực mới chỉ dừng lại ở cấp độ Nghị định, trong khi đó, một số văn bản điều chỉnh lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động chứng thực hầu hết đã được ban hành ở cấp độ luật như: Bộ luật dân sự, Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công chứng...Vì vậy, mức độ tuân thủ pháp luật về chứng thực của các cơ quan, tổ chức và xã hội chưa đúng mức còn bị chi phối bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác (UBND huyện Nam Đông).

Trả lời 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác định hoàn thiện chế định công chứng, xác định rõ phạm vi công chứng và chứng thực, giá trị pháp lý của văn bản công chứng, chứng thực.

Quốc hội đã thông qua Luật Công chứng 2006 và Luật Công chứng 2014 (thay thế Luật Công chứng 2006).

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 ngày 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chứng thực đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, góp phần phát triển các giao dịch dân sự trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động chứng thực vẫn còn những vướng mắc, bất cập và hạn chế, nhất là sự giao thoa về thẩm quyền hoạt động công chứng.

Do vậy, năm 2015, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chứng thực giai đoạn 2007-2015 và định hướng cơ bản của Dự án xây dựng Luật chứng thực.
3. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch khá đơn giản. Khi thực hiện hợp đồng, giao dịch người yêu cầu chứng thực nộp các giấy tờ: CMND/Hộ chiếu, dự thảo hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng hoặc giấy tờ thay thế được. Chính vì sự quá đơn giản trong thủ tục nên trên thực tế, các cơ quan chứng thực đã quy định thêm một số loại giấy tờ khác như chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thừa kế yêu cầu phải cung cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu...để chứng minh quan hệ với người để lại di sản. Như vậy là trái với quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (UBND huyện Nam Đông).

4. Các trường hợp chứng thực về văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không có quy định thời gian niêm yết, dẫn đến nhiều địa phương lúng túng. Bên cạnh đó, Luật Công chứng năm 2014 quy định về việc này phải có niêm yết trong thời gian 15 ngày (UBND huyện Nam Đông).
Trả lời câu 3 và 4
Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/11/2015, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4233/BTP-BTTP hướng dẫn khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, chứng thực, tổ chức hành nghề công chứng, Ủy ban nhân dân dân cấp xã phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và pháp luật khác có liên quan, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho cá nhân, tổ chức hiểu rõ sự khác nhau và hệ quả pháp lý giữa công chứng và chứng thực. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng thấy hợp đồng, giao dịch đơn giản, các bên tin tưởng nhau thì công chứng viên công chứng hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã; ngược lại, trường hợp hợp đồng, giao dịch phức tạp, tiềm ẩn rủi ro cho các bên, thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. 

5. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định chứng thực bản sao từ bản chính thì không lưu trữ. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh trường hợp bản sao đã được chứng thực nhưng người yêu cầu chứng thực có hành vi gian dối là sửa chữa bản sao sau khi đã được chứng thực. Nếu không lưu trữ bản sao thì cơ quan thực hiện chứng thực không có cơ sở để đối chiếu khi có tranh chấp, sai sót xảy ra...Bên cạnh đó, hiện nay, các loại giấy tờ được làm giả ngày càng tinh vi nên cán bộ thực hiện chứng thực khó nhận biết đâu là giấy tờ giả. Nguy cơ này ngày càng gia tăng khi gặp phải các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Do vậy, cần phải có cơ chế hoặc giải pháp thiết thực để ngăn ngừa vấn đề này (UBND huyện Nam Đông).
Trả lời 

Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao như sau:
“1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết”.

Việc cơ quan chứng thực không cần lưu bản sao là một quy định nhằm cải cách thủ tục hành chính, đề nghị cơ quan chứng thực thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, vấn đề này Sở Tư pháp sẽ tổng hợp kiến nghị Bộ Tư pháp.

6. Việc chứng thực chữ ký, xét về mặt bản chất, chứng thực chữ ký theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP chỉ nhằm xác nhận là người yêu cầu chứng thực chính là người đã ký chữ ký đó, tức là xác nhận về hình thức; còn nội dung giấy tờ thì do người yêu cầu chứng thực chữ ký chịu trách nhiệm. Tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: Không được chứng thực chữ ký nếu giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực chữ ký vào nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ XHCN Việt Nam, xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhận tổ chức, vi phạm quyền công dân. 

Quy định này gặp khó khăn khi giấy tờ, văn bản được lập bằng tiếng nước ngoài thì người thực hiện chứng thực khó có thể hiểu được nội dung của giấy tờ, văn bản đó để giải quyết hay từ chối chứng thực. Chính vì vậy, nếu không có hướng xử lý tốt vấn đề này thì người dân lại phải tốn kém thêm về thời gian và chi phí dịch văn bản tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mới thực hiện chứng thực chữ ký (UBND huyện Nam Đông).
Trả lời: 

Điều 8 Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp đã quy định rõ việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, người thực hiện chứng thực có thể giải thích và hướng dẫn người yêu cầu chứng thực làm văn bản bằng tiếng Việt rồi xác nhận chữ ký, sau đó chuyển thành bản dịch tiếng nước ngoài để sử dụng.

7. Đối với việc chứng thực chữ ký trong Giấy bán, tặng, cho xe: tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải có quy định trên mẫu Giấy bán, tặng, cho xe chuyên dùng: UBND cấp xã nơi người bán, tặng, cho xe đăng ký thường trú chứng thực chữ ký của người bán, tặng, cho xe.

Tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định: Giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi người bán, tặng, cho xe đăng ký thường trú chứng thực chữ ký của người bán, tặng, cho xe.

Việc bán, tặng, cho xe chuyên dùng hay xe cá nhận cũng là một giao dịch dân sự nhưng lại quy định cho UBND cũng xã chứng thực chữ ký đối với loại việc này là chưa hợp lý. Đây chính là điều mâu thuẫn giữa Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan về chứng thực, tạo sự không thống nhất giữa các cơ quan, gây khó khăn trở ngại khi người dân thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giấy tờ bán, tặng, cho xe (UBND huyện Nam Đông).
Trả lời: 
Căn cứ Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì việc lựa chọn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như sau:

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. 
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Công văn số 1679/HTQTCT-CT ngày 16/12/2016 hướng dẫn về chứng thực chữ ký trong các văn bản giao dịch, mua bán xe. Cụ thể:

Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: “Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch thì không thuộc trường hợp được chứng thực chữ ký, trừ trường hợp pháp luật quy định khác”. Như vậy, nếu pháp luật về đăng ký, mua, bán xe có quy định riêng thì cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật chuyên ngành. Điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/TT-BCA quy định “Giấy bán, cho, tặng xe xủa cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người cho, bán, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”. Theo đó, người dân có thể lựa chọn hình thức công chứng hợp đồng tại cơ quan có thẩm quyền về công chứng hoặc chứng thực chữ ký Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để bảo đảm quyền và lợi ích của mình.

Do đó, quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA là phù hợp với các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

8. Về quy định chứng thực giấy tờ, văn bản đã hết hạn sử dụng (UBND huyện Phú Lộc).
Trả lời: 

Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định sáu loại bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao gồm: (1) Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ; (2) Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung; (3) Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp; (4) Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân; (5) Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định; (6) Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

Như vậy, bản chính giấy tờ đã hết hạn sử dụng nhưng không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì vẫn được thực hiện chứng thực bản sao, người thực hiện chứng thực không được từ chối yêu cầu chứng thực. Tuy nhiên, người thực hiện chứng thực cần giải thích rõ cho người yêu cầu chứng thực biết những giấy tờ đã hết hạn sử dụng dù được chứng thực bản sao cũng có thể không sử dụng được vì nơi tiếp nhận bản sao này không chấp nhận.

9. Chứng thực các văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế và văn bản khai nhận di sản thừa kế (UBND thành phố Huế)

Theo quy định tại điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch thì người yêu cầu chứng thực nộp một bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực gồm các giấy tờ như Dự thảo hợp đồng giao dịch, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực; bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản đó.

Mặc khác, người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ chứng thực; người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng giao dịch.

Theo quy định trên, thì các hợp đồng giao dịch khác như hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng … rất thuận lợi cho người có yều cầu cũng như người thực hiện việc chứng thực. Tuy nhiên, đối với chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế thì theo quy định này thì rất khó cho người thực hiện việc chứng thực, bởi vì không có các giấy tờ để chứng minh mối quan hệ giữa những người để lại di sản với những người kê khai hưởng thừa kế, không có giấy tờ để chứng minh thời điểm phát sinh thừa kế (giấy chứng tử của người để lại di sản)… sẽ dẫn đến tình trạng kê khai năm chết của người để lại di sản không đúng theo giấy chứng tử để bỏ sót hàng thừa kế, những người được hưởng di sản kê khai không đúng theo hàng thừa kế được hưởng theo quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

10. Đối với thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và văn bản khai nhận di sản thừa kế (UBND huyện Phú Vang).

Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về thời điểm, địa điểm mở thừa kế; hàng thừa kế; thừa kế thế vị…Tuy nhiên, Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, chỉ quy định chung thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch. Do đó, khi công dân yêu cầu chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế, công chức thực hiện gặp khó khăn trong việc yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ làm căn cứ để xác định thời điểm mở thừa kế, người có quyền thừa kế theo pháp luật, bởi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không có quy định.  

Trả lời câu 9 và 10:

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã dựa trên nhu cầu thực tế của người dân và phù hợp với quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật nhà ở năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Quy định như vậy không có nghĩa là người thực hiện chứng thực không phải chịu trách nhiệm gì đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội mà với trình độ, năng lực bình thường thì một cán bộ, công chức cấp xã bắt buộc phải biết để từ chối chứng thực theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (Người thực hiện chứng thực có quyền từ chối chứng thực hợp đồng giao dịch có nội dung trái với quy định pháp luật, đạo đức xã hội).

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4233/BTP-BTTP ngày 16/11/2015 hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trong trường hợp hợp đồng, giao dịch phức tạp, tiềm ẩn rủi ro cho các bên, thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. 

Tuy nhiên, vấn đề này Sở Tư pháp sẽ tổng hợp và kiến nghị Bộ Tư pháp.
11. Giải quyết các giao dịch về thừa kế (UBND huyện Phú Vang)

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai năm 2013, thì “Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật này và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho”. Hiện nay, không có quy định về hình thức của văn bản cam kết tặng cho. Do đó, không xác định được nội dung văn bản cam kết tặng cho được thực hiện theo hình thức chứng thực chữ ký hay chứng thực hợp đồng giao dịch. 

Trả lời:

Điều 116 Bộ Luật dân sự quy định: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Văn bản cam kết tặng cho được xác định là giao dịch dân sự, làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự đối với bất động sản là quyền sử dụng đất. 

Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định không chứng thực chữ ký đối với giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch (trừ trường hợp chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác).

Do đó, khi thực hiện chứng thực đối với Văn bản cam kết tặng cho nêu trên phải chứng thực theo hình thức chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

12. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì “Trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà những người được hưởng thừa kế có văn bản thỏa thuận chưa phân chia thừa kế và đề nghị cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để thừa kế thì cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đó. Văn bản thỏa thuận phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện của những người được thừa kế gồm:... (ghi lần lượt tên của những người được thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)" 

Hiện nay, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BTP, không có quy định về thủ tục và lời chứng của Văn bản thỏa thuận chưa phân chia di sản thừa kế. (UBND huyện Phú Vang).

Trả lời:

Khoản 2 Điều 3 Bộ Luật dân sự quy định: “Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng”. Do đó, Văn bản thỏa thuận chưa phân chia thừa kế là sự thỏa thuận của những đồng thừa kế trên cơ sở tự nguyện cam kết, nếu không vi phạm các điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và không thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký theo quy định tại Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực chứng thực chữ ký của người yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.
Trên đây là nội dung giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hộ tịch, chứng thực, đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai và hướng dẫn cán bộ tư pháp hộ tịch tại địa phương thực hiện thống nhất. Nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Phòng Tư pháp phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận: 
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         chứng thực, nuôi con nuôi
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Thừa Thiên Huế, ngày  29  tháng 10  năm 2018


Kính gửi:  Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-STP ngày 01/02/2018 về triển khai công tác tư pháp năm 2018, Sở Tư pháp dự kiến tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi vào Quý III/2018. Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của Hội nghị, Sở Tư pháp đã có Công văn số 593/STP-HCTP ngày 08/5/2018 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại địa phương. Đến nay, Sở Tư pháp nhận được báo cáo của 03 đơn vị: UBND huyện Phú Lộc, Phòng Tư pháp huyện Phú Vang và Phòng Tư pháp thành phố Huế phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực. 

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về những bất cấp, khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi không nhiều, nên Sở Tư pháp không tổ chức Hội nghị chuyên đề riêng mà lồng ghép trong chương trình Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch diễn ra vào tháng 10/2018.

Sở Tư pháp tổng hợp các câu hỏi và hướng dẫn cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH  

1. Về việc thẩm tra, xác minh hồ sơ kết hôn 
Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn liên quan chưa có quy định cụ thể về việc hồ sơ nào cần phải xác minh, hồ sơ nào không cần xác minh, việc thẩm tra xác minh phải thực hiện như thế nào. Không thẩm tra xác minh thì không biết được các thông tin như nghề nghiệp, mức độ tìm hiểu quen biết lẫn nhau, quan hệ huyết thống, thời gian độc thân trước khi xuất cảnh, ngôn ngữ giao tiếp, lý do ly hôn…(Phòng Tư pháp thành phố Huế).
Nội dung này, Sở Tư pháp đã hướng dẫn cụ thể tại điểm 10 Mục I Công văn số 1186/STP-HCTP ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch.

Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện được quy định cụ thể tại Điều 31 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ, việc giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã được cải cách, đơn giản hóa và tạo quyền chủ động cho cơ quan đăng ký hộ tịch trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn. Việc xác minh đối với hồ sơ đăng ký kết hôn chỉ thực hiện trong trường hợp thấy cần thiết để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện...của hai bên kết hôn. Tùy theo từng hồ sơ, từng vấn đề cần xác minh mà cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động đề xuất có hình thức xác minh phù hợp, nhưng phải bảo đảm tính chính xác, khách quan (ví dụ: liên hệ để làm việc, trao đổi những người có liên quan, cơ quan Công an...). Trường hợp đặc biệt, thấy cần làm rõ những vấn đề nghi vấn như kết hôn giả, thì có thể mời hai bên nam, nữ đến để trao đổi, làm rõ. (Căn cứ Công văn số 1146/HTQTCT-HT ngày 09/8/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực –Bộ Tư pháp, ngày 05/9/2016, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1050/STP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực gửi UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện).

Cần lưu ý Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành không quy định thủ tục phỏng vấn đối với đăng ký kết hôn, đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch không lạm dụng hình thức xác minh dưới dạng “phỏng vấn”.

2. Về thời hạn giải quyết hồ sơ hộ tịch 
Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về hộ tịch tại cấp huyện được Luật Hộ tịch quy định nhận và trả kết quả ngay trong ngày là không khả thi trong quá trình thực hiện (Phòng Tư pháp thành phố Huế)
Nội dung này, Sở Tư pháp đã hướng dẫn tại điểm 14 Mục I Công văn số 1186/STP-HCTP ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch.

Thời gian giải quyết của các thủ tục đăng ký hộ tịch đã được quy định cụ thể tại Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động, tích cực đưa ra các giải pháp và kiến nghị với Lãnh đạo để giải quyết đúng thời gian, đảm bảo cải cách hành chính với mục tiêu phục vụ nhân dân.
3. Về việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với người từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau nhưng sổ hộ khẩu thường trú tại nơi ở mới không thể hiện rõ thông tin “nơi thường trú trước khi chuyển đến” (Phòng Tư pháp thành phố Huế)

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp thì đối với những trường hợp này công chức tiếp nhận yêu cầu người dân khai đầy đủ các nơi đã từng đăng ký thường trú và chịu trách nhiệm với lời khai của mình. Căn cứ vào lời khai của người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, UBND cấp xã gửi văn bản đề nghị UBND cấp xã các nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó, sau khi nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu. Trường hợp quá thời hạn theo quy định mà không nhận được văn bản trả lời kết quả xác minh thì cho phép người yêu cầu xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan của mình.

4. Đăng ký lại khai sinh 
Theo hướng dẫn tại khoản 8 Công văn số 745/HTQTCT-HT ngày 28/4/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư pháp khi đăng ký lại khai sinh nếu cha, mẹ của người đi đăng ký lại khai sinh đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc cha, mẹ chết. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các trường hợp này cha, mẹ đã chết quá lâu nên không có giấy khai tử, nay để thực hiện được việc đăng ký lại khai sinh phải thực hiện đồng thười việc đăng ký khai tử cho cha, mẹ gặp rất nhiều khó khăn cho người dân (Phòng Tư pháp thành phố Huế).
Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định hồ sơ đăng ký lại khai sinh bao gồm: Tờ khai đăng ký lại khai sinh, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh; bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người đăng ký lại khai sinh hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh. Như vậy, nếu người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không nộp được một trong những giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP thì không có căn cứ để xem xét, giải quyết. 
Theo hướng dẫn tại khoản 8 Công văn số 745/HTQTCT-HT ngày 28/4/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực-Bộ Tư pháp về đăng ký lại khai sinh thì “Việc xác định nội dung đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 15/2015/TT-BTP; trường hợp cha, mẹ của người được đăng ký lại khai sinh đã chết thì người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc cha, mẹ chết; nội dung được xác định theo giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BTP; phần ghi về nơi cư trú của cha, mẹ trong Giấy khai sinh của người con ghi “đã chết”.”
Với hướng dẫn trên của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực việc xuất trình giấy tờ chứng minh việc cha, mẹ chết là những giấy tờ như: Giấy chứng tử, Sơ yếu lý lịch, gia phả, giấy tờ khác…chứng minh việc cha mẹ chết, không nhất thiết phải là Giấy chứng tử.

Qua phản ánh của người dân, thời gian qua một số cơ quan đăng ký hộ tịch khi đăng ký lại khai sinh đối với trường hợp tương tự như trên đã yêu cầu người dân phải xuất trình Giấy chứng tử, điều này là trái với quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề nghị Phòng Tư pháp trong quá trình tham mưu đăng ký lại khai sinh, cũng như chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện theo quy định và hướng dẫn nêu trên.
5. Nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, sinh con ra trước thời điểm đăng ký kết hôn thời gian bao lâu thì vợ chồng chỉ cần có văn bản thừa nhận là con chung mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con được ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con đối với trường hợp đã đăng ký khai sinh hoặc thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con đối với trường hợp chưa được đăng ký khai sinh (Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc)
Điều 13 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp không quy định thời gian chung sống với nhau như vợ chồng và tuổi của người con tại thời điểm hai bên nam, nữ đăng ký kết hôn với nhau và có văn bản thừa nhận con sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn là con chung. 

Công chức tư pháp-hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cung cấp thông tin về người mẹ, lập văn bản thừa nhận con chung  nếu không đúng sự thật. 

Trong trường hợp nếu có cơ sở xác định các thông tin cung cấp về người mẹ, nội dung văn bản thừa nhận của người có yêu cầu không đúng sự thật thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch.

6. Giải quyết yêu cầu của người dân về thay đổi, cải chính hộ tịch cho phù hợp với thông tin tại Giấy CMND và Sổ hộ khẩu và các giấy tờ cá nhân khác (Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc)

Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về giá trị pháp lý của giấy khai sinh. Cụ thể:

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch”.

Do đó, việc thay đổi, cải chính hộ tịch nếu có đủ căn cứ, điều kiện theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì được xem xét, giải quyết. 
7. Sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện hay của Phòng Tư pháp để đóng dấu vào nội dung ghi chú tại Sổ hộ tịch và Giấy tờ hộ tịch (Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc)
Khoản 1 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định: “Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).”

Như vậy, nội dung đăng ký, cải chính, thay đổi, ghi chú tại Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện cũng như các nội dung sửa chữa, đóng dấu giáp lai các trang sổ phải sử dụng con dấu của cơ quan đăng ký hộ tịch là UBND cấp huyện.

8. Về kiến nghị về việc cơ quan đăng ký hộ tịch được căn cứ vào trích lục cải chính Giấy khai sinh để thực hiện điều chỉnh các giấy tờ hộ tịch khác cho đúng với Giấy khai sinh (Phòng Tư pháp huyện Phú Vang)
Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định việc điều chỉnh đối với các giấy tờ hộ tịch đã được đăng ký mà chỉ quy định việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. 
Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định:
“1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.”

Trong trường hợp nội dung tại Giấy khai sinh đã được thay đổi, cải chính không còn thống nhất với các giấy tờ hộ tịch khác thì khi người dân có yêu cầu thay đổi, cải chính để đúng với Giấy khai sinh, Trích lục cải chính Giấy khai sinh, thì Trích lục thay đổi, cải chính nội dung tại Giấy khai sinh là cơ sở để cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện thay đổi, cải chính các giấy tờ hộ tịch khác. 
II. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1. Chứng thực các văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế và văn bản khai nhận di sản thừa kế. Theo Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch thì người yêu cầu chứng thực nộp một bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực gồm các giấy tờ như Dự thảo hợp đồng giao dịch, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực; bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản đó. Quy định như trên thuận tiện cho người dân thực hiện các hợp đồng, giao dịch đơn giản, nhưng đối với chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế thì khó cho người thực hiện việc chứng thực, bởi vì không có các giấy tờ để chứng minh mối quan hệ giữa những người để lại di sản với người thừa kế, không có giấy tờ để chứng minh thời điểm phát sinh thừa kế,... (Phòng Tư pháp thành phố Huế)
Nội dung này Sở Tư pháp đã trả lời tại điểm 9 Mục II Công văn số 1186/STP-HCTP ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch và đã gửi cho Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 709/STP-HCTP ngày 17/6/2016 của Sở Tư pháp trong đó có nội dung không chứng thực chữ ký đối với các giấy tờ mà nội dung của nó là giấy tờ hộ tịch mà pháp luật quy định phải cấp theo mẫu như: “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”, “Giấy khai sinh”... Do vậy, khi người dân yêu cầu chứng thực chữ ký trong giấy tờ cần chứng thực là xác nhận mối quan hệ anh, chị, em ruột (không giống nội dung như Giấy khai sinh) gây lúng túng cho công chức Tư pháp-hộ tịch trong quá trình giải quyết (Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc)

Văn bản xác nhận mối quan hệ anh, chị, em ruột không thuộc các loại giấy tờ, văn bản được quy định mẫu trong pháp luật về hộ tịch. Do đó, đề nghị cơ quan chứng thực kiểm tra để xác định nội dung là giấy tờ hộ tịch hay nội dung là bản khai lý lịch để thực hiện chứng thực chữ ký theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

3. Vấn đề chứng thực các hợp đồng, giao dịch là xe mô tô, ô tô, xe gắn máy,… theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 14/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe không phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp không được chứng thực chữ ký bao gồm các giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác (Phòng Tư pháp huyện Phú Vang)
Nội dung này Sở Tư pháp đã có trả lời tại điểm 7 Mục II Công văn số 1186/STP-HCTP ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. 

4. Việc xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu chứng thực theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong trường hợp người lập di chúc đã già yếu, bệnh tật nhưng Giấy CMND hoặc Hộ chiếu đã hết hạn sử dụng thì không thực hiện được do không đảm bảo về mặt thủ tục (Phòng Tư pháp huyện Phú Vang)
          Điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch đã quy định rõ: Bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực. Do đó, Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu chứng thực đã hết hạn sử dụng thì phải được cấp đổi theo quy định. 

5. Giải quyết giao dịch về thừa kế trong trường hợp thông tin người sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên người sử dụng đất “là người đại diện của những người thừa kế khác chưa xác định của ông/bà…” (Phòng Tư pháp huyện Phú Vang)

Theo khoản 4 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì trong trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà những người được hưởng thừa kế có văn bản thỏa thuận chưa phân chia thừa kế và đề nghị cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền với đất để thừa kế thì cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy định, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện của những người được thừa kế gồm…”. Như vậy, Giấy chứng nhận ghi tên người sử dụng đất “là người đại diện của những người thừa kế khác chưa xác định của ông/bà…” được hiểu là những người thừa kế chưa thực hiện phân chia di sản đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đó. Khi người thừa kế có yêu cầu thỏa thuận phân chia di sản thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản theo trình tự, thủ tục quy định (trong đó Giấy chứng nhận ghi tên người sử dụng đất “là người đại diện của những người thừa kế khác chưa xác định của ông/bà…” là giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng đối với tài sản của người để lại di sản).

6. Việc xác nhận chữ ký tại các Tờ khai, Cam đoan, Đơn xác nhận của những người thừa kế để chứng minh về mối quan hệ có được xem là giấy tờ có nội dung là giấy tờ hộ tịch mà pháp luật quy định phải cấp theo mẫu như “Giấy khai sinh” (Phòng Tư pháp huyện Phú Vang)

Việc chứng thực chữ ký tại các Tờ khai, Cam đoan, Đơn xác nhận của những người thừa kế để chứng minh về mối quan hệ, hàng thừa kế không thuộc các trường hợp không được chứng thực chữ ký theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Đề nghị Phòng Tư pháp huyện Phú Vang nghiên cứu kỹ nội dung của các loại giấy tờ nêu trên, nếu là văn bản khai lý lịch cá nhân thì thực hiện chứng thực chữ ký theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Trên đây là nội dung giải đáp những bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hộ tịch, chứng thực đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo địa phương thực hiện thống nhất. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tiếp tục phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn thêm./.
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